
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét 3,92 3,64 111.000.000

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 MMT&TTDL 21020191  Bùi Đức Hải  07/06/2003  21 3,93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 MMT&TTDL 21020469  Nguyễn Đức Lộc  05/08/2003  21 3,93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 MMT&TTDL 21021461  Nguyễn Văn Doanh  20/04/2003  18 3,92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 MMT&TTDL 21021498  Trịnh Xuân Hoàng  14/05/2003  22 3,91 Xuất sắc Xuất sắc

5 MMT&TTDL 21020627  Nguyễn Trung Hiếu  28/02/2003  20 3,87 Xuất sắc Xuất sắc

6 MMT&TTDL 21021472  Nguyễn Văn Dương  30/10/2003  18 3,87 Xuất sắc Xuất sắc

7 MMT&TTDL 21021454  Ngô Quý Bảo  25/04/2003  18 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

8 MMT&TTDL 21020471  Trần Quang Minh  22/12/2003  21 3,74 Xuất sắc Xuất sắc

9 MMT&TTDL 21020201  Trần Phương Hoa  28/12/2003  15 3,74 Xuất sắc Xuất sắc

10 MMT&TTDL 21021464  Hồ Xuân Dũng  19/04/2003  15 3,64 Xuất sắc Xuất sắc

11 MMT&TTDL 21020240  Đỗ Minh Thái  05/07/2003  15 3,80 Tốt Giỏi

12 MMT&TTDL 21020196  Lương Nhật Hào  09/07/2003  16 3,59 Xuất sắc Giỏi

13 MMT&TTDL 21020629  Nguyễn Mạnh Hoàng  17/07/2003  20 3,58 Tốt Giỏi

14 MMT&TTDL 21020660
 Nguyễn Công Tuấn 

Phương
 15/11/2003  20 3,58 Xuất sắc Giỏi

15 MMT&TTDL 21020528  Phạm Đàm Quân  02/09/2003  18 3,55 Tốt Giỏi

16 MMT&TTDL 21020614  Phạm Hoàng Dũng  03/01/2003  15 3,54 Tốt Giỏi

17 MMT&TTDL 21020159  Phan Quốc An  08/09/2003  14 3,53 Xuất sắc Giỏi

18 MMT&TTDL 21020239  Phạm Văn Thạch  23/11/2003  21 3,46 Xuất sắc Giỏi

19 MMT&TTDL 21021506  Lương Sỹ Khánh  15/11/2003  14 3,46 Xuất sắc Giỏi

20 MMT&TTDL 21020184  Trần Huy Đạt  28/06/2003  18 3,42 Xuất sắc Giỏi

21 MMT&TTDL 21021500  Nguyễn Tiến Huân  15/10/2003  21 3,29 Xuất sắc Giỏi

22 MMT&TTDL 21020613  Phạm Đức Dũng  21/02/2003  20 3,26 Xuất sắc Giỏi

23 MMT&TTDL 21020212  Nguyễn Tùng Lâm  11/01/2003  14 3,22 Xuất sắc Giỏi

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
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#N/A 55.500.000

1 MMT&TTDL 22025501  Đỗ Trí Dũng  08/02/2004  15 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 MMT&TTDL 22025500  Bùi Tuấn Minh  28/05/2004  15 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 MMT&TTDL 22025504  Phan Vũ Liêm  15/11/2004  15 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 MMT&TTDL 22025517  Nguyễn Minh Châu  22/01/2004  15 3,60 Xuất sắc Xuất sắc

5 MMT&TTDL 22025518  Phạm Xuân Dương  13/10/2004  18 3,60 Xuất sắc Xuất sắc

6 MMT&TTDL 22025507  Nguyễn Thanh Tùng  11/01/2004  17 3,59 Xuất sắc Giỏi

7 MMT&TTDL 22025503  Trương Quang Minh  02/04/2004  21 3,56 Xuất sắc Giỏi

8 MMT&TTDL 22025520  Trần Khánh Duy  03/03/2004  17 3,56 Xuất sắc Giỏi

9 MMT&TTDL 22025510  Nguyễn Thị Ngọc Mai  24/11/2004  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

10 MMT&TTDL 22025512  Phạm Thị Thùy Linh  11/01/2004  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

11 MMT&TTDL 22025532  Trần Diệu Quỳnh  27/04/2004  17 3,51 Xuất sắc Giỏi

12 MMT&TTDL 22025523  Nguyễn Tuấn Khoa  12/01/2004  14 3,51 Xuất sắc Giỏi

13 MMT&TTDL 22025506  Đinh Nhật Minh  05/04/2004  17 3,48 Xuất sắc Giỏi

14 MMT&TTDL 22025509  Trần Đức Anh  13/10/2004  14 3,46 Xuất sắc Giỏi

15 MMT&TTDL 22025515  Vũ Tuấn Hùng  13/05/2004  14 3,44 Xuất sắc Giỏi

16 MMT&TTDL 22025531  Vũ Thu Huyền  25/12/2004  17 3,38 Xuất sắc Giỏi

17 MMT&TTDL 22025516  Đinh Hồng Khanh  05/07/2004  15 3,30 Tốt Giỏi

18 MMT&TTDL 22025526  Nguyễn Tấn Khôi  03/12/2004  17 3,21 Tốt Giỏi

#N/A 55.500.000

1 MMT&TTDL 21020465  Phạm Việt Hoàng  10/02/2003  12 4,00 Tốt Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

2 MMT&TTDL 21021528  Bùi Minh Quang  19/05/2003  12 4,00 Tốt Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

3 MMT&TTDL 21021511  Phạm Trung Kiên  04/04/2003  12 3,75 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

4 MMT&TTDL 21021539  Nguyễn Phúc Sơn  19/04/2003  12 3,75 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

5 MMT&TTDL 21020222  Nguyễn Đức Nam  21/07/2003  11 3,75 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

6 MMT&TTDL 21021505  Nguyễn Việt Hùng  20/09/2003  10 3,65 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

7 MMT&TTDL 21020236  Lê Danh Sơn  31/08/2003  12 3,63 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

8 MMT&TTDL 21020225  Đinh Văn Khôi Nguyên  15/12/2003  9 3,57 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

9 MMT&TTDL 21020185  Đặng Hải Đăng  13/11/2003  12 3,43 Xuất sắc Không đạt Điều chỉnh từ Khoa
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10 MMT&TTDL 21020525  Bùi Trần Hải Nam  25/09/2003  9 3,33 Tốt Không đạt Điều chỉnh từ Khoa

11 MMT&TTDL 21020238  Hoàng Trọng Tùng  12/03/2003  15 3,50 Kém Không đạt

12 MMT&TTDL 22025508  Hoàng Minh Nghĩa  28/10/2004  12 3,75 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

13 MMT&TTDL 22025545  Phan Thị Thùy Linh  15/11/2004  12 3,13 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

14 MMT&TTDL 22025522  Võ Trọng Dân  11/10/2004  14 3,11 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

15 MMT&TTDL 22027547  Bùi Tiến Thành  29/12/2004  17 3,10 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

16 MMT&TTDL 21020468  Nguyễn Hồng Lĩnh  08/12/2003  15 3,10 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

17 MMT&TTDL 21020174  Lê Ngọc Minh Châu  01/01/2003  24 3,03 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

18 MMT&TTDL 22025519  Trần Đăng Quang  22/08/2004  20 3,01 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

19 MMT&TTDL 22025525  Phạm Quang Anh  14/06/2004  15 3,00 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

20 MMT&TTDL 21020182
 Nguyễn Hoàng Tùng 

Dương
 31/10/2003  12 3,00 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

21 MMT&TTDL 22025543  Vũ Thị Ngọc Thanh  02/02/2004  17 2,98 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

22 MMT&TTDL 22025514  Nguyễn Gia Bảo  07/06/2004  17 2,89 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

23 MMT&TTDL 21021541  Lê Tiến Thành  27/07/2003  12 2,88 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

24 MMT&TTDL 22025538  Trần Gia Bảo  11/02/2004  15 2,84 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

25 MMT&TTDL 22025539  Phạm Gia Bách  02/07/2004  15 2,84 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

26 MMT&TTDL 21020514  Nguyễn Mạnh Đức  16/11/2003  15 2,80 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

27 MMT&TTDL 22025524  Nguyễn Huy Trà  09/09/2004  15 2,80 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

28 MMT&TTDL 22025546  Bùi Vũ Hải Anh  08/08/2004  16 2,78 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

29 MMT&TTDL 22025529  Nguyễn Viết Thành An  08/10/2003  13 2,73 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

30 MMT&TTDL 22025505  Vũ Khánh Duy  25/08/2004  15 2,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

31 MMT&TTDL 22025535  Phan Khánh Huyền  28/10/2004  12 2,50 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

32 MMT&TTDL 22025540  Phương Danh Duy  31/01/2004  17 2,27 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

33 MMT&TTDL 21021517  Hoàng Tuấn Minh  07/11/2003  18 2,14 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

34 MMT&TTDL 22025530  Nguyễn Bảo Ngọc  02/11/2004  15 2,10 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

35 MMT&TTDL 22025502  Bùi Thành Lộc  08/04/2004  17 2,09 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

36 MMT&TTDL 22025537  Nguyễn Quang Anh  08/12/2004  17 2,09 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

37 MMT&TTDL 22025521  Vũ Khánh Đạt  17/01/2004  19 1,64 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét
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38 MMT&TTDL 22025511  Hoàng Đức Duy  15/03/2004  19 1,37 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

39 MMT&TTDL 21021509  Nguyễn Khắc Kiên  07/03/2003  17 1,06 Trung bình Không đạt Không đủ điều kiện xét

40 MMT&TTDL 22025534  Nguyễn Thanh Hưng  25/11/2004  11 1,00 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

41 MMT&TTDL 22025513  Nguyễn Hoàng Đông  18/10/2004  19 0,87 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 MMT&TTDL 22025533  Dương Việt Hoàng  08/01/2004  15 0,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

43 MMT&TTDL 22025527  Nguyễn Hoàng Gia Huy  05/11/2004  9 0,00 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét


